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	TÓM TẮT:
Bối cảnh: Học tập trực tuyến (E-Learning) mang nhiều ưu điểm vượt trội trong đào tạo đã làm thay đổi mạnh mẽ quá trình tự học do khả năng cá nhân hóa cũng như đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học. Học tập trực tuyến và xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đang được quan tâm chú ý và đưa vào triển khai trong nhiều trường học ở Việt Nam với phạm vi, mức độ khác nhau. Đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid 19, các sản phẩm công nghệ đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực, hoạt động thường ngày của con người, bao gồm cả trong lĩnh vực giáo dục, hoạt động dạy và học. Nhiều phần mềm ứng dụng đã được dùng để truyền đạt kiến thức, kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo. Dựa trên tìm hiểu về các mô hình đào tạo trực tuyến đang được áp dụng và thực trạng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mô hình áp dụng hợp lý.
Kết quả: Trong bài viết này tác giả đưa ra một số phân tích, đánh giá các mô hình giảng dạy trực tuyến hiện nay và đề xuất các mô hình ứng dụng phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.
Bàn luận: Ứng dụng những mô hình đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT:
Context: Online learning (E-Learning) has many outstanding advantages in training, which has drastically changed the self-learning process due to its ability to personalize as well as effectively respond to learners' learning activities. Online learning and building an online learning environment are currently being noticed and put into practice in many schools in Vietnam with different scopes and levels. Especially in the period of the industrial revolution 4.0, and the Covid 19 pandemic, technology products have been applied in all fields and daily activities of people, including in the field of education, activities. teach and learn. Many software applications have been used to impart knowledge, test and evaluate training quality. Based on the study of online training models being applied and the current situation at Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City, a reasonable application model is proposed.
Result: In this article, I will analyze and evaluate current online teaching models and propose appropriate application models to improve the quality of online training during the Industrial Revolution. 4.0 at Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City.
Discussion: Applying online training models to improve the quality of online training in the era of Industrial Revolution 4.0 at Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City.


[bookmark: bookmark248]1. Tổng quan về giáo dục, đào tạo theo phương thức học tập trực tuyến
1.1 . Lịch sử phát triển học tập trực tuyến ( E-learning)
E-learning là viết tắt của Electronic Learning, dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, E-learning đã tiến hóa nhanh chóng gắn với sự phát triển của công nghệ và giáo dục dựa trên những nền tảng kinh tế và tổ chức phù hợp, tạo ra một khái niệm rộng và đa chiều. Để xác định phạm vi của khái niệm E-learning cần xuất phát từ việc tìm hiểu lịch sử tiến hóa cho phương thức giảng dạy và học tập này.
Sự phát triển E-leraning dưới phương diện công nghệ
Trước khi công nghệ mạng được ứng dụng rộng rãi vào thập niên 1990, khái niệm E-learning bao gồm những ứng dụng hỗ trợ cho việc giảng dạy, học tập như các phần mềm kiểm tra, các công cụ tạo học liệu đa phương tiện (video ebook...) và các phương thức phân phối học liệu mới (CD-ROM, phát thanh, cầu truyền hình…). Sau khi internet phát triển mạnh mẽ vào những năm cuối thế kỷ 20 cùng với công nghệ web E-learning gắn với việc học tập trực tuyến (online Learning), trong đó các hoạt động học tập được chuyển chủ yếu qua mạng internet với sự trợ giúp của các phần mềm hệ thống quản lý học tập (learning management system - LMS), quản lý nội dung học tập (learning content management system - LCMS). Cùng với sự phát triển của công nghệ di động, học tập di động (mobile learning) đang là một xu thế hiện nay. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của mạng xã hội dẫn đến sự hình thành và phát triển học trực tuyến từ mạng xã hội (social online e-learning) (Bari, 2018).
Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực khoa học dữ liệu (data science) cùng với sự bùng nổ của dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo cũng đã có tác động mạnh đến môi trường E-learning. Điều này sẽ dẫn đến một số xu hướng trong tương lai của E-learning như: học qua trò chơi (gamification of learning), mô hình học tập vi mô (microlearning), áp dụng thực tế ảo trong học tập (virtual reality learning), các mô thức mô phỏng sử dụng trong giảng dạy (Gatto, 2017; Hogle, 2018).
Một xu hướng mới khác trong giáo dục được sự trợ giúp mạnh mẽ của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong môi trường E-learning là học tập theo cá nhân (personalised learning), theo đó mục tiêu học tập, cách thức và nội dung giảng dạy thay đổi theo nhu cầu của mỗi người học. Tương tự các ứng dụng công nghệ này cũng giúp phát triển mô hình học tập thích nghi (adaptive learning) theo đó nội dung, tốc độ và cách thức học tập sẽ được thay đổi tùy thuộc vào năng lực học của mỗi người (US Department of Education, 2017). 
Sự phát triển E-learning dưới phương diện giáo dục
Mỗi bước phát triển ứng dụng công nghệ của E-learning nói trên gắn với một sự thay đổi trong phương pháp sư phạm. Trong giai đoạn đầu của E-learning gắn với việc sử dụng các ứng dụng hỗ trợ, việc giảng dạy và học tập tập trung vào các mô hình học với sự trợ giúp của máy tính (computer assisted learning) và đặt nặng vào việc rèn luyện và thực hành nhờ các phần mềm. Lúc này, lý thuyết hành vi (behaviorism) vẫn giữ vai trò chính với vai trò quan trọng của giảng viên là tạo dựng và truyền đạt kiến thức. Khi truyền thông đa phương tiện được ứng dụng vào thập kỷ 1980 tạo ra sự tương tác giữa người học với máy tính, các nhà giáo dục theo lý thuyết kiến tạo (constructivist) bắt đầu có ảnh hưởng qua việc thiết kế và sử dụng các phần mềm giáo dục mặc dù việc học tập của người học còn khá thụ động. Sang thập niên 1990, tương ứng với giai đoạn internet phát triển với các khóa học trực tuyến trên nền web 2.0, lý thuyết kiến tạo có ảnh hưởng rộng rãi trong đó việc học tập chủ động của người học được nhấn mạnh qua thảo luận nhóm qua cầu truyền hình, cầu âm thanh và các diễn đàn trực tuyến. Vai trò giảng viên trong giai đoạn này chuyển sang điều hành, thảo luận và hướng dẫn. Sang những năm đầu thế kỷ 21, sự phát triển của mạng xã hội đã dẫn đến sự tương tác linh hoạt và sự kết nối rộng rãi giữa người học với các cộng đồng. Quá trình học tập chịu ảnh hưởng của lý thuyết kết nối (connectivism) trở thành quá trình khám phá, kết nối, phát kiến và đánh giá với vai trò đồng hành, góp ý của giảng viên (Cross, 2004)
E-learning mặc dù được dùng cho cả hai hình thức giáo dục chính quy (formal education) và giáo dục không chính quy (informal education) nhưng trong một thời gian dài, E-learning là phương tiện chính của giáo dục không chính quy, đặc biệt là hình thức giáo dục từ xa (distance education). Do đó, trong nhiều trường hợp, các thuật ngữ này được liên kết với nhau. Trong vài thập niên gần đây, các trường học đưa vào giảng dạy ngày càng nhiều các khóa học trực tuyến (online course) bên cạnh các lớp học truyền thống. Phương thức học tập trực tuyến cũng được dùng ngày càng rộng rãi trong khu vực giáo dục phổ thông (K-12 E-learning) bên cạnh giáo dục đại học (higher education/post secondary E-learning). Bên cạnh đó, một phạm vi ứng dụng quan trọng của E-learning là các chương trình đào tạo cho công ty (Corporate Elearning) phát triển rất sớm và hiện là một phần quan trọng của thị trường Elearning (Harasim L., 2006).
Một số trường đại học với mục đích chia sẻ nguồn tài nguyên học tập, đã đưa các khóa học cũng như tài nguyên học tập lên mạng internet cho mọi người sử dụng miễn phí, dẫn đến khái niệm kho học liệu mở (open material resourse) ra đời. Một số tổ chức vì lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận xây dựng nền tảng để tập hợp và phân phối các khóa học trực tuyến miễn phí trên mạng internet, tạo thành khái niệm MOOC (các khóa học trực tuyến miễn phí đại trà - massive open online course). MOOC trở thành một hiện tượng của thế giới năm 2013 (Bari, M, 2018).
Trong điều kiện không đủ khả năng thực hiện hoàn toàn các hoạt động học tập qua mạng internet hoặc mong muốn kết hợp các hình thức học tập khác để giúp mở rộng tối đa năng lực của người học, phương thức học tập kết hợp (blended learning) được sử dụng (Kahiigi, E.K., 2008). Trong những năm gần đây, phương thức học tập này phát triển rất nhanh chóng và được sự đánh giá cao trên cả phương diện người học và giảng viên so với học trực tuyến hoặc học truyền thống (Castano Munoz, 2016). Có thể xem phương thức học tập này là một nhánh phát triển của E-learning theo hướng kế thừa lợi ích và hạn chế khiếm khuyết của cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp.
Sự phát triển E-learning dưới phương diện kinh tế
Về phương diện kinh tế, E-learning đã phát triển thành một thị trường toàn cầu lớn mạnh. Theo báo cáo của (Docebo, 2018), thị trường E-learning toàn cầu năm 2015 ước tính đạt trên 165 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 5% trong giai đoạn 2018-2023. Cấu trúc thị trường E-learning gồm có hai thành phần chính là thị trường nội dung và thị trường phần mềm, chủ yếu xoay quanh đào tạo trực tuyến.
Thị trường nội dung hiện nay chủ yếu là các khóa học, các chương trình đào tạo cấp bằng được cung cấp bởi các trường chuyên về giáo dục từ xa, các trường học truyền thống, các trường học ảo, các cấu trúc liên kết, các mô hình chia sẻ và các doanh nghiệp.
Thị trường phần mềm bao gồm các hệ thống quản lý học tập LMS và các dịch vụ đi kèm. Với sự phát triển của công nghệ đám mây, các trường có thể chuyển từ mua phần mềm cài đặt sang mua theo tài khoản của từng sinh viên, giúp giảm đáng kể kinh phí đầu tư vào thiết bị và phần mềm. Bên cạnh các hệ thống LMS tính phí như Blackboard, Canvas còn có các phần mềm LMS mã nguồn mở như Moodle. Mặc dù không tốn chi phí mua sắm, nhưng các trường phải có đội ngũ điều chỉnh, vận hành và đầu tư vào hạ tầng máy trạm. Từ đó, xuất hiện các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ này, nghĩa là phát triển các phần mềm LMS trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở và cung cấp dịch vụ cho khách hàng là các trường học hoặc doanh nghiệp.
Tóm lại, sự tiến hóa của E-learning là một quá trình đan xen và thúc đẩy lẫn nhau trên các phương diện công nghệ, giáo dục và kinh tế; trong đó công nghệ giữ vai trò thúc đẩy, giáo dục mang lại các giá trị phù hợp và kinh tế tạo nền tảng tài chính cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến E-learning trở thành một khái niệm rộng, nhiều tầng lớp.
1.2 Khái niệm E-learning
Với quá trình tiến hóa với sự đa chiều như trên, E-learning là một khái niệm có nhiều ý kiến khác biệt và chưa thống nhất (Hawkins, 2005). (Zemsky, 2005) cho rằng có ba cách hiểu khác nhau về E-leaming:
 E-learning là phương thức giáo dục từ xa (distance education), hiểu theo nghĩa người học không cần đến lớp.
 E-learning là phần mềm hỗ trợ hoạt động giao tiếp trên mạng, cách hiểu này nhấn mạnh đến vai trò của các hệ thống quản lý học tập LMS.
 E-learning là việc học thông qua phương tiện điện tử. Cách hiểu này quan tâm đến nội dung của E-learning hơn là chỉ quan tâm đến cách phân phối như các cách hiểu trên.
Hai cách hiểu đầu có tính chất giới hạn E-learning trong một phạm vi hẹp và cách hiểu thứ ba phản ảnh đầy đủ hơn bản chất của E-learning. Dưới đây là một số định nghĩa về E-learning theo cách hiểu này, tùy vào các góc độ khác nhau:
 Dưới góc độ phương pháp đào tạo/học tập, E-learning được xem là “thuật ngữ chung bao gồm các ứng dụng và quy trình học tập dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, cụ thể như học tập dựa trên máy tính, học trên web, lớp học ảo, cộng tác kỹ thuật số và kết nối mạng” (Urdan & Cornelia, 2000). Ủy ban châu Âu định nghĩa E-learning là việc sử dụng các công nghệ đa phương tiện mới và internet để nâng cao chất lượng học tập bằng cách làm cho việc tiếp cận các phương tiện và dịch vụ, việc trao đổi và cộng tác từ xa dễ dàng hơn (Commission, 2001). Liên quan đến E-learning trong lĩnh vực giáo dục, OECD (2005) cho rằng E-learning là việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các tiến trình giáo dục đa dạng của trường học nhằm hỗ trợ và khuyến khích học tập; nó bao gồm cả việc sử dụng công nghệ này như một công cụ hỗ trợ, các khóa học trực tuyến và sự kết hợp cả hai hình thức.
 Dưới góc độ công nghệ, E-learning được hiểu đơn giản là việc dạy và học được số hoá (Rosenberg, 2001) với việc truyền tải các hoạt động, quá trình, sự kiện đào tạo và học tập thông qua các phương tiện điện tử như Internet, intranet, extranet, CD-ROM, băng video, DVD, TV, các thiết bị điện tử cá nhân....
 Dưới góc độ người học, E-learning là việc học được hỗ trợ bằng công nghệ thông tin và truyền thông. E-learning không chỉ giới hạn về kỹ năng số (digital literacy) mà còn có thể bao gồm nhiều dạng thức và phương pháp kết hợp, đặc biệt là việc sử dụng phần mềm, internet, CD-ROM, học trực tuyến hoặc bất kỳ thiết bị khác hay truyền thông đa phương tiện” (CEDEFOP, 2001)
Các định nghĩa đều nhất trí về nền tảng của E-learning là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giáo dục nhưng vẫn còn khác biệt phạm vi. Liệu tất cả các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đều bao gồm trong E-learning hay chỉ có các hình thức ứng dụng qua mạng internet? Liệu chỉ có các khóa học trực tuyến hoàn toàn hay kể cả các hình thức hỗ trợ, kết hợp với đào tạo truyền thống đều được bao gồm trong khái niệm E-learning?
Trong các phần trình bày dưới đây, để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất định hướng phát triển phương thức học tập, đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ thông tin và mô hình học tập trực tuyến phù hợp cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về các phương diện: chính sách, công nghệ, giáo dục, đánh giá và quản trị, E-learning cần được hiểu theo nghĩa rộng, đa chiều, cập nhật với xu hướng hiện đại và định hướng ứng dụng cho giáo dục đại học. Theo đó:
 Mọi cách thức ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục đều bao gồm trong khái niệm E-learning trong nghiên cứu này, nhưng đặc biệt nhấn mạnh đến các ứng dụng hiện đại dựa trên nền tảng internet giúp người học có thể tiếp cận và tương tác mọi lúc, mọi nơi với các hoạt động học tập.
 Các mức độ ứng dụng toàn bộ hoặc kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông với phương thức truyền thống đều được xem như một phạm vi của E-learning.
 E-learning bao gồm cả các hoạt động phân tích, thiết kế, xây dựng, phân phối và quản lý hoạt động học tập trực tuyến một cách có hệ thống trên nền tảng sử dụng các hệ thống quản lý học tập, quản lý nội dung học tập và các ứng dụng liên quan về học tập trên mạng di động, học tập xã hội, sử dụng trò chơi, cá nhân hóa học tập... Tính chất hệ thống ở đây nhấn mạnh đến việc kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ với sư phạm.	
 Việc cung cấp các hoạt động học tập dựa trên khái niệm E-learning nói trên tập trung vào mục tiêu phục vụ cho giáo dục, không phân biệt hình thức đào tạo chính quy hay không chính quy, cơ sở giáo dục công lập hay tư nhân, lợi nhuận hay không vì lợi nhuận cũng như bao gồm các hình thức học tập mở phục vụ cộng đồng như MOOC hay các dự án đại học ảo.
1.3 Một số hình thức đào tạo E-Learning phổ biến trên thế giới
Theo tổng kết của (I.Zandberg & L.Lewis, 2008), có thể kể đến mốt số hình thức đào tạo E-Learning phổ biến trên thế giới như sau:
Đào tạo dựa trên công nghệ (TBT - Technology-Based Training): Là hình thức đào tạo có sự áp dụng công nghệ, đặc biệt là dựa trên công nghệ thông tin.
Đào tạo dựa trên máy tính (CBT - Computer-Based Training). Hiểu theo nghĩa rộng, thuật ngữ này nói đến bất kì một hình thức đào tạo nào có sử dụng máy tính. Nhưng thông thường thuật ngữ này được hiểu theo nghĩa hẹp để nói đến các ứng dụng (phần mềm) đào tạo trên các đĩa CD-ROM hoặc cài trên các máy tính độc lập, không nối mạng, không có giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thuật ngữ này được hiểu đồng nhất với thuật ngữ CD-ROM Based Training.
Đào tạo dựa trên web (WBT - Web-Based Training): Là hình thức đào tạo sử dụng công nghệ web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy cập thông qua trình duyệt web. Người học có thể giao tiếp với nhau và với giáo viên, sử dụng các chức năng trao đổi trực tiếp, diễn đàn, e-mail,... thậm chí có thể nghe được giọng nói và nhìn thấy hình ảnh của người giao tiếp với mình.
Đào tạo trực tuyến (Online Learning/Training): Là hình thức đào tạo có sử dụng kết nối mạng để thực hiện việc học chẳng hạn như lấy tài liệu học, giao tiếp giữa người học với nhau và với giáo viên,... thông qua các công cụ kết nối như: máy tính, các thiết bị thông minh,...
Đào tạo từ xa (Distance Learning): Thuật ngữ này nói đến hình thức đào tạo trong đó người dạy và người học không ở cùng một chỗ, thậm chí không cùng một thời điểm, ví dụ như việc đào tạo sử dụng công nghệ cầu truyền hình hoặc công nghệ web.
2. Thực trạng trong đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí minh
2.1 Khái quát về công tác đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Trong thời gian gần đây Nhà trường đã chú trọng đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo trực tuyến đặt biệt từ tháng 03 năm 2020, Nhà trường đã thực hiện Công văn số 577/TCGDNN-HSSV ngày 16/3/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách trong Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid 19 ( Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 2020), bắt đầu công tác giảng dạy trực tuyến tại Trường. Trước khi tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên, trường đã ban hành một số văn bản: như Thông báo cho Giảng viên, Sinh viên, kế hoạch về việc tổ chức học trực tuyến; tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Sinh viên và Giảng viên, xây dựng quy chế đào tạo .v.v…; tập huấn cho Giảng viên; hướng dẫn cho Sinh viên các lớp học giả định nhằm kiểm tra hệ thống thử trước khi bắt đầu học. Trường đã trang bị 05 phòng giảng dạy trực tuyến có hỗ trợ các thiết bị như webcame, loa, micro, máy tính và đường truyền Internet có chất lượng tốt để  hỗ trợ giảng viên thực hiện công tác giảng dạy trực tuyến dựa trên nền tảng Zoom kết hợp với hệ thống trang thông tin điện tử dành cho sinh viên của nhà trường để phục vụ cho dạy học trực tuyến. Về bài giảng của Giảng viên: 02 giảng viên soạn 1 bài giảng, bài giảng được gửi cho ban duyệt bài giảng và được tải lên hệ thống trước 1 tuần khi bắt đầu dạy để sinh viên xem trước khi học.
Trường đã thành lập ban hỗ trợ kỹ thuật về dạy học trực tuyến cho Giảng viên, Sinh viên. Ban hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên, theo dõi việc giảng dạy trực tuyến của giảng viên nếu có sự cố thì phối hợp xử lý kịp thời không để ảnh hưởng đến tiết dạy của giảng viên và tiết học của học sinh. Đến tháng 11 năm 2020 Nhà trường đã đầu tư bổ sung thêm các phòng học và tài khoản zoom lên thành 11 phòng tương ứng với 11 tài khoản có trả phí của ứng dụng Zoom để thực hiện công tác giảng dạy trực tuyến và thực hiện đào tạo tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Đến tháng 5/2021 Nhà trường đã ban hành kế hoạch 595/KH-LTT-ĐT ngày 20/5/2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo cấp trường “ Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến” ( Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 2021), Nhà trường tiến hành các lớp giảng thử trên nền tảng Google meet sau đó phát trực tiếp trên kênh Yotube của Nhà trường vào lúc 19h00 tối thứ bảy mỗi tuần giảng viên đại diện các Khoa sẽ thực hiện các bài giảng dạy trực tuyến dựa trên công cụ Google meet nhằm chia sẽ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy trực tuyến và từ tháng 5/2021 Nhà trường chuyển sang giảng dạy trực tuyến bằng công cụ Google meet và kết hợp với hệ thống trang thông tin điện tử dành cho sinh viên của nhà trường để kết nối và chuyển các tài liệu của giảng viên dành cho sinh viên cũng như là phương thức kết nối vào lớp học. 
Công tác tổ chức dạy học trực tuyến đã triển khai thực hiện kịp thời, rộng khắp cho tất cả các sinh viên các khóa, các bậc đào tạo từ học kỳ 2 của năm học 2019 – 2020 và đào tạo tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Các cán bộ, gGiảng viên của trường cũng đã chủ động trong việc thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử cho các nội dung, môn học, mô đun được phân công phụ trách, nắm bắt và làm chủ các phương tiện dạy học online. Trong các buổi giảng dạy trực tuyến thì cán bộ Phòng công tác sinh viên được phân công kiểm tra, giám sát các hoạt động của sinh viên trong lớp trực tuyến nhằm đảm bảo các hoạt động của lớp học trực tuyến đúng theo quy định đã ban hành và hỗ trợ giảng viên kiểm soát lớp học. Cũng trong tháng 7, 8/2021 nhà trường thực hiện tổ chức kiểm tra, đánh giá các lớp học phần đã tổ chức trong học kì 2 năm học 2020-2021 bằng hình thức vấn đáp và tiểu luận nhóm hiện cũng đã có những phản hồi tích cực từ sinh viên và giảng viên. Các buổi giảng của Giảng viên thì Nhà trường cũng quy định là giảng viên thực hiện ghi lại và cung cấp cho sinh viên khi có yêu cầu được xem lại các bài giảng nhằm xem lại các vấn đề, nội dung mà sinh viên chưa theo kịp trong lớp trực tuyến.
Với những thực trạng ở Việt Nam, trong đa số các trường đào tạo giáo dục nghề nghiệp thì mô hình đào tạo kết hợp (Blended Learning) là một lựa chọn hợp lí và hiện tại thì mô hình đào tạo đang áp dụng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là vừa kết hợp giữa E-learning và giảng dạy truyền thống nên có thể xem là Nhà trường đang áp dụng theo mô hình đào tạo kết hợp.
2.2 Thuận lợi, khó khăn
2.2.1 Thuận lợi
- Đối với sinh viên, tạo môi trường học tập chủ động; nghĩa là với các nội dung được triển khai hoàn toàn trực tuyến, sinh viên có thể làm chủ được việc học của mình. Có thể học theo tốc độ của riêng mình, được lựa chọn phương pháp học tập phù hợp nhất và nhận được những phản hồi nhanh chóng từ giảng viên về các hoạt động học tập. Sau buổi học trực tuyến, sinh viên có thể xem lại toàn bộ nội dung của bài giảng bất cứ lúc nào. Điều này đặc biệt cần thiết tại thời điểm ôn tập chuẩn bị cho một kỳ thi. Ở hình thức học truyền thống, nếu sinh viên không thể tham dự bài giảng thì bị mất kiến thức bài đó. Trong khi đó, đối với học trực truyến, sinh viên có thể tham dự các bài giảng bất cứ khi nào sinh viên muốn một cách dễ dàng.
- Đối với giảng viên, việc áp dụng E-learning cho phép giảng viên tích hợp được nhiều công cụ truyền đạt thông tin như video bài giảng, các cuộc thảo luận trực tuyến... giúp giảng viên nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đồng thời, E-learning giúp giảng viên có thể theo dõi học viên một cách dễ dàng. 
- Học trực tuyến có hiệu quả về chi phí hơn so với các hình thức học truyền thống. Vì việc học qua hình thức này diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Thời gian đào tạo cho giáo viên, chi phí đi lại, tài liệu học tập và địa điểm cũng được giảm.
2.2.2 Khó khăn
	Trong quá trình giảng dạy trực tuyến thì các học phần liên quan đến thực hành nhằm hình thành kỹ năng thao tác cho sinh viên vẫn còn hạn chế mặc dù đã áp dụng các công nghệ thực tế ảo của một số bộ môn vào quá trình giảng dạy trực tuyến.
	Phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị của người học như đường truyền Internet, thiết bị để nghe, nhìn khi giảng viên thực hiện giảng dạy, trình độ công nghệ thông tin của các học viên lớn tuổi cũng khó khăn khi triển khai giảng dạy trực tuyến.
Một số giảng viên chưa tiếp cận được phương pháp giảng dạy trực tuyến hiệu quả. Học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của giảng viên.
Giảng viên sử dụng các công cụ đánh giá trong quá trình học tập bằng các hãng bên ngoài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro không ổn định dẫn đến bài giảng, giáo án khó đảm bảo về mặt tiến độ và phụ thuộc vào sự tìm hiểu của giảng viên đối với công nghệ.
[bookmark: bookmark250]3. Đánh giá các mô hình học tập trực tuyến đề xuất ứng dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh: 
Trên nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tế, tác giả đã đưa ra một số mô hình học tập trực tuyến vào thực trạng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 
3.1. Mô hình 01:
Mô tả: Ứng dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến như Zoom, Google meet, Micosoft teams …. vào quá trình dạy và học kết hợp với trang thông tin sinh viên để đưa các nội dung về kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập và phương án kết nối cho đến các công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến sinh viên. 
Đánh giá hiệu quả: Mô hình này hiện nay đang được áp dụng từ tháng 05/2020 đến nay tại Trường, với những thuận lợi và khó khăn đã được nêu chi tiết bên trên, và quan trọng hơn nữa là với nhu cầu ngày càng phát triển đối với các hệ, bậc đào tạo thì hệ thống hiện tại khó đáp ứng được nhu cầu của Nhà trường trong việc đào tạo từ xa. Có thuận lợi là hệ thống đã được xây dựng và vận hành sẽ ít tốn kém trong quá trình duy trì. Tuy nhiên đối với mô hình này còn thiếu các công cụ quản lý và đánh giá, chúng ta chỉ có công cụ truyền đạt. Việc kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ với các phương pháp sư phạm còn phụ thuộc vào các phần mềm bên thứ ba, đôi khi là phải trả phí và không có độ ổn định.
3.2 Mô hình 02: 
Mô tả: Ứng dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến như Google meet vào quá trình dạy và học kết hợp với hệ thống quản lý học tập (LMS) có sẵn trên hệ sinh thái các App hỗ trợ của Google đó là Google Classroom.
Đánh giá hiệu quả: Mô hình này hiện nay đang được áp dụng cho các cuộc thi do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động trong tháng 7/2021 như thiết kế bài giảng trực tuyến, tuy nhiên khi vào vòng cao hơn thì phải sử dụng LMS mã nguồn mở của moodle.
+ Ưu điểm: Trường đã triển khai hệ thống Google với tên miền .edu nên được hỗ trợ một số tính năng cơ bản trong hệ sinh thái của Google và Google Class room là một trong số đó, miễn phí với các chức năng cung cấp đủ dùng, cộng đồng người dùng đông đảo, dể dàng tìm kiếm sự hướng dẫn từ Internet.
+ Nhược điểm: Không thể tùy biến, các chức năng hỗ trợ còn hạn chế. 
3.3 Mô hình 03: 
Mô tả: Ứng dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến như Zoom, Google meet, Micosoft teams …. vào quá trình dạy và học kết hợp với hệ thống quản lý học tập ( LMS) mã nguồn mở Moodle. 
Đánh giá hiệu quả: Mô hình này hiện nay đang được áp dụng cho các cuộc thi do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động trong tháng 7/2021, Nhà trường đã có kinh nghiệm cài đặt bởi khoa Công nghệ thông tin.
+ Ưu điểm: Đã có kinh nghiệm cài đặt, là mã nguồn mở nên không tốn chi phí cho phần mềm, có thể quản lý và đánh giá sinh viên bằng các công cụ hỗ trợ tập trung trên hệ thống quản lý học tập dựa trên nền tảng Moodle.
+ Nhược điểm: Do là phần mềm mã nguồn mở nên rất khó tùy chỉnh và khó có thể lưu trữ các bài giảng của giảng viên được.
3.4 Mô hình 04: 
Mô tả: Số hóa các bài giảng để đưa lên hệ thống quản lý học tập (LMS) do công ty chuyên về hệ thống LMS thiết kế được thuê đặt trên hệ thống Cloud Server (chí phí được tính theo tháng thuê). 
Đánh giá hiệu quả: Mô hình này đem đến sự chủ động và chi phí đầu tư ban đầu vừa phải, đem đến trải nghiệm mới cho sinh viên khi có thể chủ động học tập bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khi có thiết bị được kết nối Internet như máy tính, laptop, điện thoại thông minh ….
+ Ưu điểm: Chi phí đầu tư ban đầu không nhiều, xây dựng được hệ thống quản lý học tập hoàn toàn chủ động
+ Nhược điểm: Cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết để số hóa các bài giảng, cần phải có thời gian xây dựng kho bài giảng số hóa, đồng thời phụ thuộc vào uy tín của Công ty hỗ trợ triển khai nên sẽ có một số rũi ro chủ quan do bên thứ ba.
3.5 Mô hình 05: 
Mô tả: Số hóa các bài giảng để đưa lên hệ thống quản lý học tập (LMS) do công ty chuyên về hệ thống LMS thiết kế đặt máy chủ tại Trường. 
Đánh giá hiệu quả: Mô hình này đem đến sự chủ động và chi phí đầu tư ban đầu cao, đem đến trải nghiệm mới cho sinh viên khi có thể chủ động học tập bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khi có thiết bị được kết nối Internet như máy tính, laptop, điện thoại thông minh ….
+ Ưu điểm: Chủ động trong việc xây dựng các công cụ bài giảng đưa vào các tình huống sư phạm, xây dựng được hệ thống quản lý học tập hoàn toàn chủ động.
+ Nhược điểm: Cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết để số hóa các bài giảng, cần phải có thời gian xây dựng kho bài giảng số hóa, đồng thời phụ thuộc vào uy tín của công ty hỗ trợ triển khai nên sẽ có một số rủi ro chủ quan do bên thứ ba. Chi phí đầu tư ban đầu cao.
4. Kết luận và kiến nghị:
Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi và phát triển trong mọi lĩnh vực bao gồm cả sự thay đổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đào tạo trực tuyến E-Learning là xu thế tất yếu trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Để nâng cao chất lượng dạy và học trong đào tạo trực tuyến cần sử dụng hợp lý các mô hình quản lý và vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến. Theo kinh nghiệm cá nhân và nền tảng lý thuyết tìm hiểu được thì trong giai đoạn hiện nay với 05 mô hình được nêu ra như trên, để đảm bảo việc giáo dục và đào tạo trực tuyến được hiệu quả thì nên áp dụng kết hợp các giải pháp để tiết kiệm chi phí và thời gian chuẩn bị cho các hoạt động đào tạo có chất lượng và lâu dài, giải pháp đề xuất là nên áp dụng mô hình 03 (sử dụng mã nguồn mở moodle) nếu chỉ thực hiện đào tạo trực tuyến (sử dụng mô hình đào tạo kết hợp vừa kết hợp trực tuyến, vừa đào tạo truyền thống) và nếu đối với mô hình đào tạo từ xa (Sinh viên hoàn toàn học tập từ xa) thì nên áp dụng hệ thống LMS được thiết kế riêng (mô hình 05) cho hoạt động giảng dạy đào tạo từ xa và nếu khi đầu tư theo mô hình 05 cần thời gian và quyết tâm xây dựng hệ thống số hóa các bài giảng. Bên cạnh đó thì việc áp dụng các công nghệ ảo hóa các hệ thống kỹ thuật trong giảng dạy nhằm hỗ trợ cho việc đào tạo thực hành cho sinh viên trong việc đào tạo từ xa cũng còn một số hạn chế nhất định nên đó cũng là những chuyên đề, những hoạt động nghiên cứu khoa học đặc thù của từng khoa, từng bộ môn mà Nhà trường cần đẩy mạnh.
Nhìn chung tất cả các giải pháp cũng chỉ là yếu tố kỹ thuật giúp giảng viên xây dựng bài giảng được tốt hơn. Giá trị cốt lõi vẫn là nội dung, hình thức và phong cách trình bày của giảng viên. Giảng viên cần có một kịch bản bài giảng hoàn chỉnh trước khi lên lớp giảng dạy trực tuyến.
Nhằm mục tiêu tối ưu sự thuận tiện cho người học, tác giả cũng xin đề xuất một số ý kiến như sau. Thứ nhất, diễn đàn trao đổi giữa học viên với nhau và với thầy/cô hướng dẫn nên được thiết kế một cách đơn giản và khoa học nhằm giúp người truy cập sau có thể nắm bắt được những kiến thức đã được trao đổi trước đó giữa học viên và giảng viên. Do khối lượng thảo luận sẽ rất lớn, nếu diễn đàn không được thiết kế một cách hợp lý các vấn đề thảo luận trở nên bừa bãi và phản tác dụng. Thứ hai, bên cạnh hệ thống học trực tuyến qua Internet, Nhà trường có thể tích hợp hệ thống quản lý học tập qua các ứng dụng trên Android hoặc IOS, tạo điều kiện cho học viên thực sự được trải nghiệm cảm giác “học mọi lúc mọi nơi”.
Cuối cùng, xu hướng nghề nghiệp trên thế giới luôn luôn xoay vòng và thay đổi với tốc độ chóng mặt khi nhu cầu nhân lực của một ngành có thể tăng nhanh vào một thời điểm nhưng giảm đi đáng kể ngay sau đó. Do đó, tác giả xin được khuyến nghị với Nhà trường về việc phát triển thêm các chương trình học từ xa mới cho người học nhằm tăng tính đa dạng cho lớp học. Tiếp theo, trong một chương trình học để tối đa sự tự do cho sinh viên, Nhà trường nên cho phép sinh viên có thể tự do quyết định quá trình học của mình (self-paced learning) hay tự do lựa chọn giảng viên giảng dạy./.
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